
Kế hoạch vốn

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

30/11/2024

Ước giải ngân 

1/1/2024 đến 

31/01/2025

TỔNG SỐ 269.225,4 153.282,5 261.725,4 56,9% 97,2% 920.206,3 290.674,0

1 Vốn NSNN 269.225,4 153.282,5 261.725,4 56,9% 97,2% 920.206,3 290.674,0

Trong đó:

1.1 Vốn Ngân sách địa phương 40.828,4 22.624,8 39.328,4 55,4% 96,3% 203.941,3 65.226,0

a)
Vốn Ngân sách địa phương cấp tỉnh 

quản lý
500,0 200,0 500,0 40,0% 100,0% 34.500,0 24.500,0

- Cân đối NSĐP (do tỉnh quản lý) 500,0 200,0 500,0 40,0% 100,0% 10.000,0 0,0 Biểu số 2

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 24.500,0 24.500,0 Biểu số 2

b)
Vốn Ngân sách địa phương cấp huyện 

quản lý
40.328,4 22.424,8 38.828,4 55,6% 96,3% 169.441,3 40.726,0

- Cân đối NSĐP (do huyện quản lý) 24.045,0 21.059,3 24.045,0 87,6% 100,0% 111.910,2 24.526,0 Biểu số 2

- Nguồn thu tiền sử dụng đất 12.600,0 0,0 11.100,0 0,0% 88,1% 53.847,6 16.200,0 Biểu số 2

- Nguồn Tăng thu Ngân sách huyện 3.683,4 1.365,5 3.683,4 37,1% 100,0% 3.683,4 0,0 Biểu số 2

1.2 Vốn ngân sách trung ương 24.695,0 10.739,7 24.695,0 43,5% 100,0% 110.366,0 20.610,0

- Vốn trong nước 24.695,0 10.739,7 24.695,0 43,5% 100,0% 110.366,0 20.610,0 Biểu số 3

1.3 Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia 203.702,0 119.918,0 197.702,0 58,9% 97,1% 605.899,0 204.838,0

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

119.863,0 79.648,8 113.863,0 66,4% 95,0% 322.581,0 98.048,0 Biểu số 4

-
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững
70.043,0 32.913,1 70.043,0 47,0% 100,0% 258.318,0 95.586,0 Biểu số 4

KH đầu tư 

công trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2025

Uớc tỷ lệ giải 

ngân đến 

31/01/2025

Tỷ lệ giải 

ngân đến 

30/11/2024

Biểu số 01

(Kèm theo Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Năm 2024

Ghi chú

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn



Kế hoạch vốn

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

30/11/2024

Ước giải ngân 

1/1/2024 đến 

31/01/2025

KH đầu tư 

công trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2025

Uớc tỷ lệ giải 

ngân đến 

31/01/2025

Tỷ lệ giải 

ngân đến 

30/11/2024

Năm 2024

Ghi chúSTT Nguồn vốn

-
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới
13.796,0 7.356,1 13.796,0 53,3% 100,0% 25.000,0 11.204,0 Biểu số 4

2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông 

lập dành để đầu tư theo quy định của 

pháp luật



TỔNG SỐ 301.760,0 237.150,0 40.828,4 40.828,4 22.624,8 22.624,8 39.328,4 39.328,4 203.941,3 116.839,9 65.226,0 4.800,0 0,0

A
Nguồn ngân sách địa phương cấp 

tỉnh quản lý
58.500,0 34.600,0 500,0 500,0 200,0 200,0 500,0 500,0 34.500,0 10.000,0 24.500,0 0,0 0,0

I
Cân đối ngân sách địa phương 

(do tỉnh quản lý)
14.000,0 10.100,0 500,0 500,0 200,0 200,0 500,0 500,0 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0

1

Đường Trung tâm xã Tênh Phông 

(Km1+967) - bản Thẳm Nặm, 

huyện Tuần Giáo

Nhóm C Xã Tênh Phông
2022-

2023

1491/QĐ-

UBND  

ngày 

30/12/2020

14.000,0 10.100,0 500,0 500,0 200,0 200,0 500,0 500,0 10.000 10.000

Công trình 

hoàn thành và 

đã bố trí đủ 

vốn

II Nguồn thu tiền sử dụng đất 44.500,0 24.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0 0,0 24.500,0 0,0 0,0

1 Sân vận động huyện Tuần Giáo Nhóm B
Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

2046/QĐ-

UBND 

ngày 

12/11/2024

44.500,0 24.500,0 24.500,0 24.500,0 KCM 2025

B
Nguồn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý
243.260,0 202.550,0 40.328,4 40.328,4 22.424,8 22.424,8 38.828,4 38.828,4 169.441,3 106.839,9 40.726,0 4.800,0 0,0

I
Nguồn Cân đối ngân sách địa 

phương (do huyện quản lý)
119.450,0 119.450,0 24.045,0 24.045,0 21.059,3 21.059,3 24.045,0 24.045,0 111.910,2 79.158,0 24.526,0 4.800,0 0,0

1
Đường từ Ngầm Chiềng An đến 

Khối Đoàn Kết
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2021-

2024

76/QĐ-

UBND 

ngày 

16/08/2021

40.000,0 40.000,0 8.020,0 8.020,0 8.020,0 8.020,0 8.020,0 8.020,0 40.000,0 29.929 7.152 4.800 Tiếp chi

2
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

Giáo dục thường xuyên
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2021-

2023

71/QĐ-

UBND 

ngày 

06/08/2021

18.000,0 18.000,0 2.703,0 2.703,0 2.530,0 2.530,0 2.703,0 2.703,0 17.737 17.737 0

Công trình 

hoàn thành và 

đã bố trí đủ 

vốn

3
Công viên cây xanh trung tâm 

huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2021-

2023

77/QĐ-

UBND 

ngày 

18/08/2021

33.000,0 33.000,0 7.322,0 7.322,0 7.059,0 7.059,0 7.322,0 7.322,0 31.173 25.492 5.374 Tiếp chi

4
Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + 

Bãi chiếu phim + Thiết bị sách
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

147/QĐ-

UBND 

ngày 

08/12/2023

13.500,0 13.500,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 11.000 3.000 6.000 KCM 2024

5
Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu 

vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

146/QĐ-

UBND 

ngày 

08/12/2023

14.950,0 14.950,0 3.000,0 3.000,0 450,3 450,3 3.000,0 3.000,0 12.000 3.000 6.000 KCM 2024

II Nguồn thu tiền sử dụng đất 97.580,0 56.870,0 12.600,0 12.600,0 0,0 0,0 11.100,0 11.100,0 53.847,6 23.998,5 16.200,0 0,0 0,0

Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2024

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành Trong đó: 

NSĐP

Thời 

gian 

KC-HT
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

Biểu số 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Tổng số 

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB



Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2024

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành Trong đó: 

NSĐP

Thời 

gian 

KC-HT
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Tổng số 

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

II.1 Ban QLDA và phát triển quỹ đất 97.580,0 56.870,0 10.080,0 10.080,0 0,0 0,0 8.580,0 8.580,0 39.447,6 14.747,6 12.960,0 0,0 0,0

a) Đủ điều kiện phân bổ chi tiết 71.000,0 30.290,0 8.580,0 8.580,0 0,0 0,0 8.580,0 8.580,0 30.847,6 14.747,6 6.360,0 0,0 0,0

* Công trình tiếp chi 11.800,0 11.800,0 3.280,0 3.280,0 0,0 0,0 3.280,0 3.280,0 11.257,6 9.447,6 1.810,0 0,0 0,0

1

Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + 

Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn 

Tuần Giáo

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo

2022-

2024

42/QĐ-

UBND 

ngày 

07/04/2022

4.600,0 4.600,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 4.415,9 3.367,9 1.048,0 Tiếp chi

2
Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, 

bản Bó Giáng xã Quài Nưa
Nhóm C Xã Quài Nưa

2022-

2024

16/QĐ-

UBND 

ngày 

01/03/2022

3.600,0 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 3.341,7 2.629,7 712,0 Tiếp chi

3
Đường nội bản Nậm Din + Háng 

Khúa xã Phình Sáng
Nhóm C Xã Phình Sáng

2022-

2024

30/QĐ-

UBND 

ngày 

28/03/2022

3.600,0 3.600,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 3.500,0 3.450,0 50 Tiếp chi

* Công trình KCM 2024 4.700,0 4.700,0 3.200,0 3.200,0 0,0 0,0 3.200,0 3.200,0 4.450,0 3.200,0 1.100,0 0,0 0,0

1
Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục 

QL6 (Khu vực Quài Cang)
Nhóm C Xã Quài Cang

2024-

2025

16/QĐ-

UBND 

ngày 

02/05/2024

1.600,0 1.600,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 KCM 2024

2
Nâng cấp sửa chữa đường bản Pom 

Ban xã Quài Tở
Nhóm C Xã Quài Tở

2024-

2025

62/QĐ-

UBND 

ngày 

16/08/2024

350,0 350,0 200,0 200,0 200,0 200,0 300,0 200,0 100,0 KCM 2024

3 Nhà văn hóa bản Ta xã Quài Tở Nhóm C Xã Quài Tở
2024-

2025

17/QĐ-

UBND 

ngày 

02/05/2024

1.600,0 1.600,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 KCM 2024

4

GPMB Trụ sở làm việc Công an 

các xã: Quài Nưa, Mường Mùn, Pú 

Nhung, Nà Tòng, Phình Sáng, 

Chiềng Sinh, Pú Xi, Quài Cang

Nhóm C

Các xã: Quài 

Nưa, Mường 

Mùn, Pú 

Nhung, Nà 

Tòng, Phình 

Sáng, Chiềng 

Sinh, Pú Xi, 

Quài Cang

2024-

2025

1660/QĐ-

UBND 

ngày 

15/11/2024

1.150,0 1.150,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.150,0 1.000,0

KCM 2024

(đã bố trí đủ 

vốn)

* Chuẩn bị đầu tư năm 2024 4.500,0 4.500,0 600,0 600,0 0,0 0,0 600,0 600,0 3.600,0 600,0 0,0 0,0 0,0

1
Nhà văn hóa bản Dửn xã Chiềng 

Sinh
Nhóm C Xã Chiềng Sinh

2023-

2025

101/QĐ-

UBND 

ngày 

20/11/2024

1.500,0 1.500,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.200,0 200,0 CBĐT 2024



Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2024

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành Trong đó: 

NSĐP

Thời 

gian 

KC-HT
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Tổng số 

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

2
Nhà văn hóa bản Phang xã Chiềng 

Đông
Nhóm C

Xã Chiềng 

Đông

2023-

2025

102/QĐ-

UBND 

ngày 

20/11/2024

1.500,0 1.500,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.200,0 200,0 CBĐT 2024

3
Nhà văn hóa bản Che Phai 1 xã 

Chiềng Sinh
Nhóm C Xã Chiềng Sinh

2023-

2025

103/QĐ-

UBND 

ngày 

20/11/2024

1.500,0 1.500,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.200,0 200,0 CBĐT 2024

* Khởi công mới năm 2025 50.000,0 9.290,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 1.500,0 1.500,0 9.290,0 1.500,0 1.200,0 0,0 0,0

1 Sân vận động huyện Tuần Giáo Nhóm B
Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2026

2046/QĐ-

UBND 

ngày 

12/11/2024

44.500,0 3.790,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 3.790,0 1.500,0 (KCM 2025)

2
Đường vào khu sản xuất bản Phai 

Mướng xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2024-

2025

120/QĐ-

UBND 

ngày 

29/11/2024

5.500,0 5.500,0 5.500,0 1.200,0 (KCM 2025)

*
Thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư
2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0

1

Đường nội thị  các khối trên địa 

bàn thị trấn Tuần Giáo, đường nội 

thị kết nối với trục đường phía 

Đông

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
100,0 100,0 CBĐT 2025 

2
Quảng trường trung tâm huyện 

Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
50,0 50,0 CBĐT 2025 

3
Nâng cấp nhà khách UBND huyện 

Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
100,0 100,0 CBĐT 2025 

4

Quản lý tổng hợp nguồn nước 

nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh 

tế xã hội huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Nhóm B 2.000,0 2.000,0 CBĐT 2025 

b)
Chưa đủ điều kiện phân bổ chi 

tiết
26.580,0 26.580,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.600,0 0,0 6.600,0 0,0 0,0

1
Giải phóng mặt bằng Bến xe khách 

huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo
4.100,0 4.100,0 1.500,0 1.500,0 3.000,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

phê duyệt 

phương án

2

Di chuyển đường điện khu vực bản 

Chiềng Khoang + bản Chiềng 

Chung + khối Sơn Thủy

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
3.500,0 3.500,0 1.000,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

đầu tư

3
Bãi đổ thải bản Sái Ngoài xã Quài 

Cang
Nhóm C Xã Quài Cang 2.500,0 2.500,0 1.000,0 1.000,0

Chưa có QĐ 

đầu tư



Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2024

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành Trong đó: 

NSĐP

Thời 

gian 

KC-HT
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Tổng số 

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

4

Giải phóng mặt bằng Dự án: Sửa 

chữa, mở rộng QL279 đoạn tránh 

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
5.280,0 5.280,0 1.200,0 1.200,0

Chưa có QĐ 

đầu tư

5

Giải phóng mặt bằng Dự án: Xử lý 

đoạn tuyến nguy cơ mất ATGT qua 

đèo Huổi Loóng Km405+200 - 

Km409+500, QL.6, tỉnh Điện 

Biên; sửa chữa hệ thống ATGT các 

đoạn từ Km410+00 - Km461+300, 

Km461+450 - Km461+870; 

Km462+800 - Km473+950; sửa 

chữa hư hỏng cầu Mường Mùn 

Km415+380, QL.6 tỉnh Điện Biên.

Nhóm C 2.200,0 2.200,0 1.000,0 1.000,0
Chưa có QĐ 

đầu tư

6 Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy Nhóm C
Thị trấn Tuần 

Giáo
9.000,0 9.000,0 1.400,0 1.400,0

Chưa có QĐ 

đầu tư

II.2 UBND thị trấn Tuần Giáo 2.520,0 2.520,0 2.520,0 2.520,0 14.400,0 9.250,9 3.240,0

III Nguồn Tăng thu ngân sách huyện 26.230,0 26.230,0 3.683,4 3.683,4 1.365,5 1.365,5 3.683,4 3.683,4 3.683,4 3.683,4 0,0 0,0 0,0

* Ban QLDA và phát triển quỹ đất 26.230,0 26.230,0 3.683,4 3.683,4 1.365,5 1.365,5 3.683,4 3.683,4 3.683,4 3.683,4 0,0 0,0 0,0

1
Trường mầm non Nà Sáy, huyện

Tuần Giáo
Nhóm C Xã Nà Sáy 3.100,0 3.100,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

2
Trường mầm non Khong Hin,

huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Xã Mường 

Khong
5.010,0 5.010,0 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5

3
Trường mầm non Sao Mai, huyện

Tuần Giáo
Nhóm C Xã Nà Tòng 3.750,0 3.750,0 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

4
Trường mầm non Tênh Phông,

huyện Tuần Giáo
Nhóm C Xã Tênh Phông 3.920,0 3.920,0 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9

5
Đường trung tâm xã Tỏa Tình -

bản Hua Sa A, huyện Tuần Giáo
Nhóm C Xã Tỏa Tình 2.800,0 2.800,0 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7 107,7

6

Nhà ban giám hiệu và CTPT

trường MN Pú Xi, xã Pú Xi, huyện

Tuần Giáo

Nhóm C Xã Pú Xi 4.000,0 4.000,0 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

7
Xây dựng hạ tầng Trường Mầm

non Khong Hin, xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2024-

2025

68a/QĐ-

UBND 

ngày 

09/09/2024

2.000,0 2.000,0 1.800,0 1.800,0 632,1 632,1 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 KCM 2024

8
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban

Chỉ huy Quân sự huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Thị trấn Tuần 

Giáo

2024-

2025

69a/QĐ-

UBND 

ngày 

09/09/2024

1.150,0 1.150,0 956,6 956,6 290,0 290,0 956,6 956,6 956,6 956,6 KCM 2024

Trả nợ sau 

quyết toán



Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2024

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Địa điểm XD
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành Trong đó: 

NSĐP

Thời 

gian 

KC-HT
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Dự kiến kế hoạch vốn NSĐP

 năm 2025

Tổng số 

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

9

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai

đoạn lập báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư) Dự án: Quản lý tổng

hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và

phát triển kinh tế xã hội huyện

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Nhóm C
2024-

2025

236/QĐ-

BQLDA&P

TQĐ ngày 

19/09/2024

500,0 500,0 483,4 483,4 483,4 483,4 483,4 483,4 KCM 2024



TỔNG SỐ 148.175,0 148.175,0 24.695,0 24.695,0 10.739,7 10.739,7 24.695,0 24.695,0 110.366,0 92.483,8 20.610,0 0,0 0,0

1

Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Nhóm B

Thị trấn 

Tuần 

Giáo

2022-

2024

992/QĐ-

UBND 

31/5/2021

45.000,0 45.000,0 9.500,0 9.500,0 4.199,0 4.199,0 9.500,0 9.500,0 45.000,0 45.000,0
Đã bố trí đủ 

vốn

2

Nâng cấp đường QL6 – 

TT xã Rạng Đông - TT xã 

Phình Sáng – Phảng Củ, 

huyện Tuần Giáo

Nhóm B

Xã 

Rạng 

Đông - 

Phình 

Sáng

2023-

2026

2098/QĐ-

UBND 

14/11/2022

80.000,0 80.000,0 10.000,0 10.000,0 5.119,7 5.119,7 10.000,0 10.000,0 42.530,0 30.500,0 12.030,0 KCM 2023

3

Dự án bảo vệ và phát triển 

rừng bền vững tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2025

Nhóm C

Huyện 

Tuần 

Giáo

2021-

2025

945/QĐ-

UBND  

ngày 

28/5/2021

23.175,0 23.175,0 5.195,0 5.195,0 1.421,0 1.421,0 5.195,0 5.195,0 22.836,0 16.983,8 8.580,0 Tiếp chi

Địa 

điểm 

XD

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Thời 

gian 

KC-HT

Trong đó:

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Tổng số 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

TMĐT 

Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025

Tổng số

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,

2024

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

30/11/2024

Quyết định đầu tư

Biểu số 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Ghi chú

Dự kiến kế hoạch vốn NSTW

 năm 2025

Năm 2024

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Kế hoạch



TỔNG SỐ 651.984,0 637.612,0 203.702,0 203.702,0 119.918,0 119.918,0 197.702,0 197.702,0 605.899,0 401.061,0 204.838,0 0,0 0,0

A

Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

342.453,0 328.081,0 119.863,0 119.863,0 79.648,8 79.648,8 113.863,0 113.863,0 322.581,0 224.533,0 98.048,0 0,0 0,0

I

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất, nước sinh hoạt

19.924,0 19.486,0 3.309,0 3.309,0 3.255,0 3.255,0 3.309,0 3.309,0 15.986,0 6.809,0 9.177,0 0,0 0,0

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2024

7.247,0 6.809,0 3.309,0 3.309,0 3.255,0 3.255,0 3.309,0 3.309,0 6.809,0 6.809,0 0,0 0,0 0,0

1 NSH trung tâm  xã Pú Xi mới Nhóm C Xã Pú Xi
2022-

2024

191/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

2.900,0 2.755,0 1.755,0 1.755,0 1.725,0 1.725,0 1.755,0 1.755,0 2.755 2.755 0,0 KCM 2023

2
NHS bản Ten Hon + Thẩm Nậm 

xã Tênh Phông
Nhóm C

Xã Tênh 

Phông

2022-

2024

153/QĐ-

UBND ngày 

05/10/2022

4.347,0 4.054,0 1.554,0 1.554,0 1.530,0 1.530,0 1.554,0 1.554,0 4.054 4.054 0,0 KCM 2023

(2)
Các dự án khởi công mới năm 

2025
12.677,0 12.677,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.177,0 0,0 9.177,0 0,0 0,0

1 Hỗ trợ nhà ở 7.177 7.177 7.177 7.177 KCM 2025

2
Hệ thống cấp nước Trung tâm xã 

Ta Ma
Nhóm C Xã Ta Ma

2024-

2025
5.500 5.500 2.000 2.000 KCM 2025

IV

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi và các 

đơn vị sự nghiệp công của lĩnh 

vực dân tộc

234.037,0 224.145,6 76.661,0 76.661,0 44.757,8 44.757,8 70.661,0 70.661,0 222.145,6 137.331,0 84.814,6 0,0 0,0

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2024

38.086,0 35.428,6 11.156,6 11.156,6 10.980,2 10.980,2 11.156,6 11.156,6 35.428,6 34.656,6 772,0 0,0 0,0

1
KCH kênh nội đồng thủy lợi 

Chiềng Sinh II
Nhóm C

Xã Chiềng 

Sinh

2022-

2024

136/QĐ-

UBND ngày 

31/8/2022

3.200,0 3.030,6 1.030,6 1.030,6 1.030,6 1.030,6 1.030,6 1.030,6 3.030,6 3.030,6 0,0 KCM 2023

2
Đường bản ly Xôm xã Chiềng 

Sinh
Nhóm C

Xã Chiềng 

Sinh

2023-

2025

19/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2023

2.500,0 2.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 2.375,0 2.375,0 0,0 KCM 2023

Biểu số 4

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSTW

Năm 2024

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

Quyết định đầu tư

Trong đó: 

NSTW

Dự kiến kế hoạch vốn NSTW

 năm 2025

Trong đó: 

NSTW Thanh toán 

nợ XDCB

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Trong đó:

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Tổng số 

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Địa điểm XD

TMĐT Kế hoạch

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Thời 

gian 

KC-HT



TT

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSTW

Năm 2024

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

Quyết định đầu tư

Trong đó: 

NSTW

Dự kiến kế hoạch vốn NSTW

 năm 2025

Trong đó: 

NSTW Thanh toán 

nợ XDCB

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Trong đó:

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Tổng số 

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Địa điểm XD

TMĐT Kế hoạch

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Thời 

gian 

KC-HT

3 Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang Nhóm C Xã Quài Cang
2022-

2024

194/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

2.600,0 2.415,0 800,0 800,0 795,4 795,4 800,0 800,0 2.415,0 2.300,0 115,0 KCM 2023

4 Trường THCS Quài Nưa Nhóm C Xã Quài Nưa
2023-

2025

20/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2023

5.000,0 4.750,0 2.579,0 2.579,0 2.512,9 2.512,9 2.579,0 2.579,0 4.750,0 4.579,0 171,0 KCM 2023

5
Đường Huổi khạ - Pú Piến xã 

Mường Mùn (Giai đoạn 2)
Nhóm C

Xã Mường 

Mùn 

2022-

2024

179/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2022

6.000,0 5.700,0 647,0 647,0 593,0 593,0 647,0 647,0 5.700,0 5.647,0 53,0 KCM 2023

6
Đường + Ngầm bản Co Đứa xã 

Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2022-

2024

196/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

6.000,0 5.348,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 288,2 5.348,2 5.288,2 60,0 KCM 2023

7
Đường + ngầm bản Khong Nưa 

xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2022-

2024

178/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2022

4.000,0 3.797,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 767,8 3.797,8 3.767,8 30,0 KCM 2023

8
Đường vào bản Há Dùa xã Tênh 

Phông (GĐ2)
Nhóm C

Xã Tênh 

Phông

2022-

2024

177/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2022

5.500,0 4.890,0 2.262,0 2.262,0 2.210,0 2.210,0 2.262,0 2.262,0 4.890,0 4.762,0 128,0 KCM 2023

9 Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng Nhóm C Xã Nà Tòng
2023-

2025

21/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2023

3.286,0 3.122,0 1.407,0 1.407,0 1.407,3 1.407,3 1.407,0 1.407,0 3.122,0 2.907,0 215,0 KCM 2023

(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2025
150.095,0 142.861,0 65.504,4 65.504,4 33.777,6 33.777,6 59.504,4 59.504,4 142.861,0 102.674,4 40.186,6 0,0 0,0

1
Đường từ bản Nôm đi bản Hua 

Nạ
Nhóm C

Xã Chiềng 

Đông

2022-

2024

180/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2022

13.545,0 12.868,0 5.000,0 5.000,0 871,4 871,4 5.000,0 5.000,0 12.868,0 10.000,0 2.868,0 KCM 2023

2
Đường từ bản Chăn đi bản Hua 

Chăn xã Chiềng Đông
Nhóm C

Xã Chiềng 

Đông

2022-

2024

181/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022

14.900,0 13.365,0 2.500,0 2.500,0 168,2 168,2 2.500,0 2.500,0 13.365,0 8.500,0 4.865,0 KCM 2023

3
Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - 

bản Trạm Củ xã Ta Ma
Nhóm C Xã Ta Ma

2022-

2024

182/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2022

13.000,0 12.020,0 6.500,0 6.500,0 5.201,9 5.201,9 6.500,0 6.500,0 12.020,0 11.500,0 520,0 KCM 2023

4
Đường từ TT xã Pú Xi - bản Pú 

Xi 2
Nhóm C Xã Pú Xi

2022-

2024

183/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2022

10.100,0 8.776,0 3.000,0 3.000,0 2.012,0 2.012,0 3.000,0 3.000,0 8.776,0 8.000,0 776,0 KCM 2023

5

Đường từ bản Hua Mức III  đi 

bản Thẩm Táng xã Pú Xi (Giai 

đoạn 1)

Nhóm C Xã Pú Xi
2022-

2024

184/QĐ-

UBND ngày 

02/11/2022

14.900,0 13.984,0 5.000,0 5.000,0 3.985,1 3.985,1 5.000,0 5.000,0 13.984,0 13.500,0 484,0 KCM 2023
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6
Đường từ bản Phiêng Hoa -Á 

Lềnh, xã Phình Sáng
Nhóm C Xã Phình Sáng

2023-

2025

 2201a/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

32.000,0 32.000,0 10.000,0 10.000,0 954,5 954,5 4.000,0 4.000,0 32.000,0 17.670,0 14.330,0 KCM 2023

7 Nhà văn hóa xã Pú Nhung Nhóm C Xã Pú Nhung
2023-

2025

111/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2023 

3.300,0 2.850,0 2.790,0 2.790,0 1.076,2 1.076,2 2.790,0 2.790,0 2.850,0 2.790,0 60,0 KCM 2024

8 Nhà văn hóa xã Chiềng Sinh Nhóm C xã Chiềng Sinh
2023-

2025

110/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

3.600,0 3.420,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 3.420,0 1.500,0 1.920,0 KCM 2024

9
Nhà văn hóa bản Muông xã 

Mường Thín
Nhóm C

Xã Mường 

Thín

2023-

2025

114/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2023 

1.900,0 1.805,0 1.769,0 1.769,0 1.081,0 1.081,0 1.769,0 1.769,0 1.805,0 1.769,0 36,0 KCM 2024

10

Kiên cố hóa các điểm trường 

mầm non Pá Tong, Co Phát, Co 

Muông - trường mầm non Sao 

Mai

Nhóm C Xã Nà Tòng
2023-

2025

109/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

7.000,0 6.650,0 5.685,4 5.685,4 2.787,0 2.787,0 5.685,4 5.685,4 6.650,0 5.685,4 964,6 KCM 2024

11 Nhà văn hóa xã Nà Tòng Nhóm C Xã Nà Tòng
2023-

2025

113/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2023 

3.200,0 3.040,0 3.040,0 3.040,0 1.893,6 1.893,6 3.040,0 3.040,0 3.040,0 3.040,0 0,0 KCM 2024

12
Đường bản Huổi Lóng + bãi rác 

xã Mùn Chung
Nhóm C Xã Mùn Chung

2023-

2025

115/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2023 

1.100,0 1.045,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.045,0 1.000,0 45,0 KCM 2024

13 Nhà văn hóa xã Rạng Đông Nhóm C Xã Rạng Đông
2023-

2025

108/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

3.600,0 3.420,0 3.420,0 3.420,0 2.540,0 2.540,0 3.420,0 3.420,0 3.420,0 3.420 0,0 KCM 2024

14 Nhà văn hóa xã Ta Ma Nhóm C Xã Ta Ma
2023-

2025

116/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2023 

3.000,0 2.850,0 2.000,0 2.000,0 1.229,5 1.229,5 2.000,0 2.000,0 2.850,0 2.000,0 850,0 KCM 2024

15 Nước sinh hoạt bản Chu Lú Nhóm C Xã Pú Nhung
2023-

2025

105/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

2.900,0 2.900,0 1.500,0 1.500,0 687,3 687,3 1.500,0 1.500,0 2.900,0 1.500,0 1.400,0 KCM 2024

16 Nhà văn hóa xã Pú Xi Nhóm C Xã Pú Xi
2023-

2025

106/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

3.500,0 3.500,0 1.500,0 1.500,0 1.379,0 1.379,0 1.500,0 1.500,0 3.500,0 1.500,0 2.000,0 KCM 2024

17
Đường vào khu dân cư Huổi 

Máu, xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2023-

2025

107/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2023 

14.900,0 14.900,0 7.000,0 7.000,0 4.811,0 4.811,0 7.000,0 7.000,0 14.900,0 7.000,0 7.900,0 KCM 2024

18
Nhà văn hóa bản Bông ban xã 

Quài Tở
Nhóm C Xã Quài Tở

2023-

2025

79/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2023

2.200,0 2.090,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 2.090,0 1.000,0 1.090,0 KCM 2024
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19
Nhà văn hóa bản Hua Sa B xã 

Tỏa Tình
Nhóm C Xã Tỏa Tình

2023-

2025

110/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

1.450,0 1.378,0 1.300,0 1.300,0 600,0 600,0 1.300,0 1.300,0 1.378,0 1.300,0 78,0 KCM 2024

(3)
Các dự án khởi công mới năm 

2025
45.856,0 45.856,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.856,0 0,0 43.856,0 0,0 0,0

1

Chợ trung tâm cụm xã Rạng 

Đông + Ta Ma + Phình Sáng + 

Pú Nhung

Nhóm C

Xã Rạng 

Đông + Ta Ma 

+ Phình Sáng 

+ Pú Nhung

2024-

2025

114/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2024

4.400 4.400 4.400 4.400 KCM 2025

2
 Khu thể thao ngoài trời xã Quài 

Nưa
Nhóm C Xã Quài Nưa

2024-

2025

116/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

7.116 7.116 7.116 7.116 KCM 2025

3

 Khu thể thao ngoài trời cụm xã 

Rạng Đông + Ta Ma + Phình 

Sáng + Pú Nhung

Nhóm C

Xã Rạng 

Đông + Ta Ma 

+ Phình Sáng 

+ Pú Nhung

2024-

2025

117/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

10.550 10.550 10.550 10.550 KCM 2025

4

Xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng nông thôn các xã: Chiềng 

Sinh, Chiềng Đông, Quài Nưa, 

Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn 

Chung, Rạng Đông, Phình Sáng

Nhóm C

Các xã: 

Chiềng Sinh, 

Chiềng Đông, 

Quài Nưa, Pú 

Nhung, 

Mường Mùn, 

Mùn Chung, 

Rạng Đông, 

Phình Sáng

2024-

2025

118/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

11.790 11.790 9.790 9.790 KCM 2025

5

Sắp xếp ổn định dân cư, chỉnh trị 

dòng suối phòng chống sạt lở, lũ 

ống bản Háng Khúa xã Phình 

Sáng, đường liên bản Bon A - 

bon B xã Rạng Đông

Nhóm C

Các xã: Rạng 

Đông, Phình 

Sáng

2024-

2025

119/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

12.000 12.000 12.000 12.000 KCM 2025

V

Dự án 5: Phát triển giáo dục 

đào tạo nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực

83.628,0 79.585,4 38.367,0 38.367,0 31.636,0 31.636,0 38.367,0 38.367,0 79.585,4 78.867,0 718,4 0,0 0,0

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2024

83.628,0 79.585,4 38.367,0 38.367,0 31.636,0 31.636,0 38.367,0 38.367,0 79.585,4 78.867,0 718,4 0,0 0,0

1 Trường PTDT BT TH Bình Minh Nhóm C
Xã Chiềng 

Đông 

2022-

2024

188/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

14.028,0 13.326,0 5.826,0 5.826,0 5.826,0 5.826,0 5.826,0 5.826,0 13.326,0 13.326,0 0,0 KCM 2023

2
Trường PTDTBT  TH Mường 

Mùn
Nhóm C

Xã Mường 

Mùn

2022-

2024

198/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

10.000,0 9.500,0 5.500,0 5.500,0 3.496,0 3.496,0 5.500,0 5.500,0 9.500,0 9.500,0 0,0 KCM 2023
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3 Trường PTDTBT THCS Ta Ma Nhóm C Xã Ta Ma
2022-

2024

187/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022

14.900,0 14.155,0 8.155,0 8.155,0 3.689,0 3.689,0 8.155,0 8.155,0 14.155,0 14.155,0 0,0 KCM 2023

4
Trường PTDTBT THCS Phình 

Sáng
Nhóm C Xã Phình Sáng

2022-

2024

186/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2022

14.900,0 14.294,4 3.155,0 3.155,0 3.155,0 3.155,0 3.155,0 3.155,0 14.294,4 14.155,0 139,4 KCM 2023

5 Trường PTDTBT TH Nà Tòng Nhóm C Xã Nà Tòng
2022-

2024

189/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022

14.900,0 14.155,0 7.865,0 7.865,0 7.706,0 7.706,0 7.865,0 7.865,0 14.155,0 13.865,0 290,0 KCM 2023

6 Trường PTDTBT TH Nậm Din Nhóm C Xã Phình Sáng
2022-

2024

185/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2022

14.900,0 14.155,0 7.866,0 7.866,0 7.764,0 7.764,0 7.866,0 7.866,0 14.155,0 13.866,0 289,0 KCM 2023

*

Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển 

du lịch

4.864,0 4.864,0 1.526,0 1.526,0 0,0 0,0 1.526,0 1.526,0 4.864,0 1.526,0 3.338,0 0,0 0,0

1

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống và phát triển du lịch 

cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa 

Tình

Nhóm C Xã Tỏa Tình
2024-

2025

67/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2024

4.864,0 4.864,0 1.526,0 1.526,0 1.526,0 1.526,0 4.864,0 1.526,0 3.338,0 KCM 2024

B
Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững
284.531,0 284.531,0 70.043,0 70.043,0 32.913,1 32.913,1 70.043,0 70.043,0 258.318,0 162.732,0 95.586,0 0,0 0,0

I

Dự án 1:Hỗ trợ đầu tư phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

các huyện nghèo, các xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo

193.000,0 193.000,0 40.043,0 40.043,0 11.946,8 11.946,8 40.043,0 40.043,0 166.787,0 132.732,0 34.055,0 0,0 0,0

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến 

ngày 31/12/2024

121.000,0 121.000,0 26.843,0 26.843,0 6.642,0 6.642,0 26.843,0 26.843,0 121.000,0 109.532,0 11.468,0 0,0 0,0

1
Trung tâm văn hóa huyện Tuần 

Giáo
Nhóm B

Thị trấn Tuần 

Giáo

2022-

2025

1427/QĐ-

UBND 

14/8/2022

65.000,0 65.000,0 13.078,0 13.078,0 5.320,0 5.320,0 13.078,0 13.078,0 65.000,0 61.767,0 3.233,0 KCM 2022

2
Đường liên xã Nà Sáy - Mường 

Khong
Nhóm C

Xã Nà Sáy - 

Mường Khong

2022-

2024

1428/QĐ-

UBND 

14/8/2022

26.000,0 26.000,0 5.765,0 5.765,0 822,0 822,0 5.765,0 5.765,0 26.000,0 24.765,0 1.235,0 KCM 2022

3
Trường PTDTBT tiểu học 

Khoong Hin
Nhóm C

Xã Mường 

Khong

2022-

2024

1429/QĐ-

UBND  

14/8/2022

30.000,0 30.000,0 8.000,0 8.000,0 500,0 500,0 8.000,0 8.000,0 30.000,0 23.000,0 7.000,0 KCM 2022

(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2025
44.000,0 44.000,0 13.000,0 13.000,0 5.104,8 5.104,8 13.000,0 13.000,0 44.000,0 23.000,0 21.000,0 0,0 0,0
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1
Đường liên xã Rạng Đông - Nà 

Tòng 
Nhóm C

Xã Rạng 

Đông - Nà 

Tòng 

2023-

2025

2213/QĐ-

UBND 

02/12/2022

30.000,0 30.000,0 10.000,0 10.000,0 2.104,8 2.104,8 10.000,0 10.000,0 30.000 20.000 10.000,0 KCM 2023

2
Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú THCS Mùn Chung
Nhóm C

Xã  Mùn 

Chung

2023-

2025

140/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2023

14.000,0 14.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 14.000 3.000 11.000,0 KCM 2024

(3)
Các dự án khởi công mới năm 

2025
28.000,0 28.000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.787,0 200,0 1.587,0 0,0 0,0

1
Trường PTDTBT THCS và Tiểu 

học Pú Xi
Nhóm C Xã Pú Xi

2024-

2026

1554/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2024

28.000,0 28.000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.787,0 200,0 1.587,0 KCM 2025

II

Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án 

hỗ trợ một số huyện nghèo 

thoát khỏi tình trạng nghèo, 

đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2022 - 2025 do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt.

91.531,0 91.531,0 30.000,0 30.000,0 20.966,3 20.966,3 30.000,0 30.000,0 91.531,0 30.000,0 61.531,0 0,0 0,0

(1)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2025
91.531,0 91.531,0 30.000,0 30.000,0 20.966,3 20.966,3 30.000,0 30.000,0 91.531,0 30.000,0 61.531,0 0,0 0,0

1

Đường Quốc lộ 6 - Khu du lịch 

nước nóng xã Quài Cang – xã 

Tỏa Tình

Nhóm C
Xã Quài Cang 

– Tỏa Tình

2023-

2025

1954/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2023

35.000,0 35.000,0 15.000,0 15.000,0 8.455,0 8.455,0 15.000,0 15.000,0 35.000,0 15.000,0 20.000,0 KCM 2024

2
Đường liên xã Chiềng Đông – 

Chiềng Sinh – Nà Sáy
Nhóm C

Xã Chiềng 

Đông – 

Chiềng Sinh – 

Nà Sáy

2023-

2025

1955/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2023

56.531,0 56.531,0 15.000,0 15.000,0 12.511,3 12.511,3 15.000,0 15.000,0 56.531,0 15.000,0 41.531,0 KCM 2024

C
Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới
25.000,0 25.000,0 13.796,0 13.796,0 7.356,1 7.356,1 13.796,0 13.796,0 25.000,0 13.796,0 11.204,0 0,0 0,0

(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành 

năm 2025
25.000,0 25.000,0 13.796,0 13.796,0 7.356,1 7.356,1 13.796,0 13.796,0 25.000,0 13.796,0 11.204,0 0,0 0,0

1
Đường giao thông bản Bông Ban

+ bản Băng Sản
Nhóm C Xã Quài Tở

2023-

2025

99/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

6.000,0 6.000,0 3.500,0 3.500,0 1.865,0 1.865,0 3.500,0 3.500,0 6.000,0 3.500,0 2.500,0 KCM 2024

2 Đường giao thông Hới Nọ Nhóm C Xã Quài Tở
2023-

2025

100/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

5.100,0 5.100,0 2.500,0 2.500,0 1.290,0 1.290,0 2.500,0 2.500,0 5.100,0 2.500,0 2.600,0 KCM 2024

3 Đường giao thông bản Ngúa Nhóm C Xã Quài Tở
2023-

2025

101/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

6.000,0 6.000,0 3.000,0 3.000,0 1.318,0 1.318,0 3.000,0 3.000,0 6.000,0 3.000,0 3.000,0 KCM 2024



TT

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Ghi chú

KH đầu tư công trung 

hạn vốn NSTW giai đoạn 

2021-2025

Tổng số

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Trong đó: 

NSTW

Năm 2024

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Giải ngân từ 01/01/2024 

đến 30/11/2024

Quyết định đầu tư

Trong đó: 

NSTW

Dự kiến kế hoạch vốn NSTW

 năm 2025

Trong đó: 

NSTW Thanh toán 

nợ XDCB

Trong đó: 

đã giao kế 

hoạch các 

năm 2021, 

2022,2023,2

024

Trong đó:

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Tổng số 

Ước giải ngân 1/1/2024 

đến 31/01/2025

Địa điểm XD

TMĐT Kế hoạch

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Thời 

gian 

KC-HT

4
Nâng cấp thủy lợi bản Có - bản

Lạ
Nhóm C Xã Quài Tở

2023-

2025

102/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

1.900,0 1.900,0 1.805,0 1.805,0 1.019,1 1.019,1 1.805,0 1.805,0 1.900,0 1.805,0 95,0 KCM 2024

5
Đường giao thông bản Cuông +

bản Giăng
Nhóm C Xã Quài Cang

2023-

2025

103/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

3.200,0 3.200,0 1.500,0 1.500,0 1.028,0 1.028,0 1.500,0 1.500,0 3.200,0 1.500,0 1.700,0 KCM 2024

6 Đường giao thông bản Cang Nhóm C Xã Quài Nưa
2023-

2025

104/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2023

2.800,0 2.800,0 1.491,0 1.491,0 836,0 836,0 1.491,0 1.491,0 2.800,0 1.491,0 1.309,0 KCM 2024



TỔNG SỐ 108.069,0 87.100,9 2.701,1 2.701,1 833,1 833,1 2.699,8 2.699,8 30,8% 99,95%

A Vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 56.000,0 56.000,0 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 100,0% 100,0%

I Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 56.000,0 56.000,0 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 100,0% 100,0%

* Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 56.000,0 56.000,0 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 833,1 100,0% 100,0%

1 Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong Nhóm C

Xã Nà 

Sáy - 

Mường 

Khong

2022-

2024

1428/QĐ-

UBND 

14/8/2022

26.000,0 26.000,0 760,2 760,2 760,2 760,2 760,2 760,2 100,0% 100,0%

2 Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin Nhóm C

Xã 

Mường 

Khong

2022-

2024

1429/QĐ-

UBND  

14/8/2022

30.000,0 30.000,0 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 100,0% 100,0%

B
Vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tiếp 

tục được chuyển sang năm 2024
52.069,0 31.100,9 1.868,0 1.868,0 0,0 0,0 1.866,6 1.866,6 0,0% 99,9%

I
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới
52.069,0 31.100,9 1.868,0 1.868,0 0,0 0,0 1.866,6 1.866,6 0,0% 99,9%

1
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co 

Đứa xã Mường Khong
Nhóm C

Xã Nà 

Sáy - 

Mường 

Khong

2021-

2023

53/QĐ-UBND 

ngày 

14/01/2021

12.000,0 2.000,0 54,6 54,6 54,6 54,6 0,0% 100,0% Tiếp chi

2 Trụ sở xã Mường Khong Nhóm C

Xã 

Mường 

Khong

2022-

2024

111/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2022

14.900,0 14.155,0 0,7 0,7 0,0% 0,0% Thừa vốn

Ước tỷ lệ 

giải ngân 

đến 

31/12/2024

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

KH Vốn kéo dài chuyển sang năm 2024

Biểu số 05

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 (VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 CHUYỂN SANG)  NĂM 2024  

(Kèm theo Báo cáo số 669/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Trong đó: 

NSTW

Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

XD

Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

KH Vốn kéo dài  

chuyển sang năm 

2024

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

30/11/2024

Ước giải ngân 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Tỷ lệ giải 

ngân đến 

30/11/2024



Ước tỷ lệ 

giải ngân 

đến 

31/12/2024

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

KH Vốn kéo dài chuyển sang năm 2024

TT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Danh mục dự án

Trong đó: 

NSTW

Nhóm 

dự án

Địa 

điểm 

XD

Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

KH Vốn kéo dài  

chuyển sang năm 

2024

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

30/11/2024

Ước giải ngân 

1/1/2024 đến 

31/12/2024

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Trong đó: 

NSTW

Tỷ lệ giải 

ngân đến 

30/11/2024

3
Đường giao thông bản Yên - Thẩm Xả xã 

Mường Thín (giai đoạn 2)
Nhóm C

 Xã 

Mường 

Thín

2022-

2024

113/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2022 

5.900,0 5.900,0 0,2 0,2 0,0% 0,0% Thừa vốn

4 Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở Nhóm C
 Xã 

Quài Tở

2022-

2024

112/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2022

1.950,0 1.850,0 0,6 0,6 0,0% 0,0% Thừa vốn

5 Nhà văn hóa xã Mường Khong Nhóm C

Xã 

Mường 

Khong

2018-

2020

152/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018

2.300,0 2.276,9 93,0 93,0 93,0 93,0 0,0% 100,0% Tiếp chi

6
Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - 

bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo
Nhóm C

Xã 

Tênh 

Phông

2022-

2024

1491/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020

14.000,0 3.900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 0,0% 100,0% Tiếp chi

7 Đường bản che phai 2 xã Chiềng Sinh Nhóm C

 xã 

Chiềng 

Sinh

2024-

2025

130/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2024

1.019,0 1.019,0 1.019,0 1.019,0 1.019,0 1.019,0 0,0% 100,0%
KCM 

2024
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